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chi phí đắt đỏ       

Theo báo cáo “Nhựa: chi phí 
đối với xã hội, môi trường và nền 
kinh tế” năm 2021 của WWF thì 
chi phí xã hội, môi trường và nền 
kinh tế đối với nhựa được sản 
xuất trong năm 2019 là 3.700 tỷ 
USD, cao hơn GDP của Ấn Độ. 
Nếu không có hành động cấp 
thiết nào được triển khai, các 
khoản chi phí này sẽ tăng lên gấp 
đôi vào năm 2040, tương đương 
với 85% chi tiêu toàn cầu cho y 
tế trong năm 2018, cao hơn GDP 
của Đức, Canada và Úc năm 2019 
cộng lại. Báo cáo của WWF cũng 
cho thấy, chính phủ và người dân 
các quốc gia đang “vô tình” sa lầy 
vào một hệ thống sản xuất, tiêu 
dùng và xử lý nhựa gây ra vô số 
tác động tiêu cực đến con người 
và môi trường. 

Các nghiên cứu cho thấy, chi 
phí đối với xã hội, môi trường 
và nền kinh tế cao hơn ít nhất 
10 lần so với giá thị trường của 
nhựa nguyên sinh và cách tiếp 
cận hiện nay để giải quyết cuộc 
khủng hoảng nhựa đang gặp thất 
bại. Các cộng đồng yếu thế trong 
xã hội đang phải gánh chịu chi 
phí không cân xứng theo vòng 
đời của nhựa và biến đổi khí hậu, 

trong đó vòng đời nhựa đang góp 
phần gây ra những ảnh hưởng 
bất bình đẳng đến các cộng đồng 
này. Chi phí xã hội có thể định 
lượng được của nhựa hiện nay là 
đáng kể, tuy nhiên đây có thể chỉ 
là phần nổi của tảng băng chìm. 
Đặc biệt, chi phí từ các tác động 
đã được biết đến và tác động tiềm 
ẩn đối với sức khoẻ con người 
cũng như tác động đến các hệ 
sinh thái trên cạn vẫn chưa được 
định lượng hoặc vẫn còn khó xác 
định tại thời điểm này. 

Thực tế cho thấy, các tiếp cận 
quản lý rời rạc, các biện pháp 
khuyến khích chưa phù hợp, hạn 
chế trong phối hợp năng lực kỹ 
thuật, thiếu các hỗ trợ tài chính… 
đang khiến Trái đất chịu nhiều tổn 
thương. Giới hạn về nhận thức và 
hiểu biết, cũng như bù đắp các 
khoản chi phí thực tế của nhựa 
sẽ còn tiêu tốn nhiều hơn trong 
tương lai. Theo một kịch bản phát 
triển thông thường, ước tính sản 
lượng nhựa sẽ tăng gấp đôi vào 
năm 2040 và lượng rác thải nhựa 
thất thoát ra đại dương sẽ tăng 
gấp 3 lần với 29 triệu tấn, nâng 
tổng khối lượng rác nhựa trong 
đại dương lên tới 600 triệu tấn. 
Phát thải khí nhà kính xuyên suốt 

vòng đời của nhựa sẽ chiếm tới 
20% toàn bộ lượng các bon trên 
toàn cầu.

Nhằm giải quyết cuộc khủng 
hoảng này một cách hệ thống và 
giảm thiểu chi phí xã hội của nhựa, 
WWF đang kêu gọi chính phủ các 
quốc gia bắt đầu đàm phán một 
hiệp ước toàn cầu mang tính ràng 
buộc về pháp lý đối với vấn đề ô 
nhiễm nhựa đại dương tại kỳ họp 
lần thứ 5 của Đại Hội đồng môi 
trường Liên hợp quốc vào tháng 
2/2022. Những số liệu mới được 
công bố từ các cuộc thảo luận 
diễn ra tại Hội nghị Bảo tồn thế 
giới (IUCN) nhấn mạnh tầm quan 
trọng của một giải pháp toàn cầu 
để giải quyết cuộc khủng hoảng 
ô nhiễm nhựa, nhằm ứng phó với 
mối lo ngại đang leo thang về 
sự thiếu phối hợp toàn cầu trong 
các hành động về nhựa. Cho đến 
nay, hơn hai triệu người đã ký vào 
bản kiến nghị và hơn 75 doanh 
nghiệp đã tán thành lời kêu gọi 
thiết lập một hiệp ước toàn cầu về 
ô nhiễm nhựa đại dương. Đa số 
các quốc gia thành viên Liên hợp 
quốc (119 quốc gia) đã ủng hộ rõ 
ràng việc thiết lập một thoả thuận 
toàn cầu mới nhằm giải quyết vấn 
đề ô nhiễm nhựa. 

ráC thải nhựa: thực trạng báo động và thông điệp 4t
Tạ Anh Tuấn

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, rác thải nhựa đã tạo ra chi phí đắt đỏ cũng như tác hại vô cùng to 
lớn đối với sức khỏe và hệ sinh thái của chúng ta. “Giảm rác thải nhựa là việc cần làm ngay của chính 
mỗi người vì sức khỏe của bản thân, của những người thân yêu và vì thiên nhiên trong sạch. Bạn có 
thể quyết định việc đó!” là thông điệp của chiến dịch truyền thông do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên 
nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) phát động nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc 
giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy các thói quen tiêu dùng bền vững đối với các sản phẩm nhựa trong 
sinh hoạt hàng ngày theo nguyên tắc 4T: Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế. 



52

Khoa học và đời sống

Số 12 năm 2021

Ô nhiễm rác thải nhựa và nhận thức 
của người tiêu dùng Việt nam

Ô nhiễm nhựa đang là một mối 
nguy ảnh hưởng đến môi trường 
sống tự nhiên của hầu hết các 
loài. Theo số liệu thống kê của 
Ngân hàng Thế giới, chỉ riêng 
trong năm 2018, Việt Nam đã thải 
ra trên 31 triệu tấn rác thải sinh 
hoạt và gần 5 triệu tấn rác thải 
nhựa. Nhựa chiếm đến 64% tỷ lệ 
vật liệu dùng trong ngành bao gói 
và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. 
Trong khi đó, chỉ khoảng 14% 
lượng rác thải nhựa được thu gom 
chủ yếu bởi những người nhặt rác 
(ve chai, đồng nát) và tái chế bởi 
các doanh nghiệp nhỏ. Rác thải 
nhựa làm tăng phát thải khí nhà 
kính, thúc đẩy gia tăng tác động 
tiêu cực đến biến đổi khí hậu, 
đe dọa sự tồn tại của các sinh 
vật biển, tăng tốc độ suy thoái 
của các quần thể san hô và ảnh 
hưởng đến hệ thống vi sinh vật 
đại dương. Đặc biệt, hạt vi nhựa 
phân rã ra tự nhiên có mặt trong 
nước, hải sản, không khí và có 
thể hấp thụ vào cơ thể con người 
qua đường ăn uống, hô hấp, để 
lại những tác hại tiềm ẩn khó 
lường đối với sức khỏe.

Nhựa là loại vật liệu đóng góp 
rất nhiều trong việc cải thiện và 
thay đổi đời sống của con người. 
Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều 
vấn đề, nhiều hệ lụy nặng nề 
cho môi trường và sức khỏe khi 
không được sử dụng đúng cách 
và xử lý hiệu quả ở cuối vòng đời. 
Rác thải nhựa cần tới hàng trăm 
năm để phân hủy và chúng phân 
rã thành các hạt vi nhựa, gây ô 
nhiễm đất, nước, không khí, cũng 
như đe dọa đến hệ sinh thái biển.

Khi tiêu thụ hải sản, sử dụng 
nguồn nước hoặc hít thở không 
khí có chứa hạt vi nhựa, sức 
khỏe của con người có thể bị 
ảnh hưởng. Ngoài việc đe dọa 
các nguồn tài nguyên biển và đa 

dạng sinh học các khu vực ven 
biển, ô nhiễm rác thải nhựa còn 
gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh 
kế của người dân vùng biển và 
các ngành kinh tế như du lịch, 
vận tải biển, các phương tiện 
đánh cá, khai thác và nuôi trồng 
thủy sản. Việt Nam hiện thuộc 
nhóm các quốc gia có lượng xả 
thải rác nhựa ra biển nhiều nhất 
trên thế giới, trung bình mỗi ngày 
lượng rác nhựa thải ra môi trường 
khoảng 2.500 tấn, trong đó khối 
lượng rác nhựa thải ra biển dao 
động trong khoảng 0,28-0,73 
triệu tấn/năm.

Theo báo cáo “Nghiên cứu 
hành vi người tiêu dùng nhựa sử 
dụng một lần” năm 2020 thuộc 
phạm vi dự án “Giảm thiểu rác 
thải nhựa đại dương tại Việt Nam” 
được WWF - Việt Nam tiến hành 
thì việc sử dụng nhựa dùng một 
lần là một hành vi rất phổ biến. 
Mặc dù mức độ nhận thức của 
người dân về tác hại của rác nhựa 
đã được nâng cao trong thời gian 
qua, nhưng thói quen sử dụng 
nhựa dùng một lần chưa có dấu 
hiệu thay đổi theo hướng tích cực 
một cách rõ ràng. Trong mua sắm 
cá nhân, người bán và người mua 
vẫn giữ thói quen thường xuyên 
dùng túi ni-lông để đựng đồ, dùng 
cốc nhựa, chai nhựa, ống hút 
nhựa với đồ uống, kèm thìa, dĩa 
nhựa trong những phần ăn mang 
đi… Nhiều người tiêu dùng mong 
muốn hạn chế sản phẩm nhựa 
dùng một lần, nhưng người bán 
mặc định cung cấp sẵn. Ngược 
lại, nhiều người bán muốn hạn 
chế túi ni-lông, ống hút, thìa dĩa 
nhựa…, nhưng lo ngại việc khách 
hàng sẽ không hài lòng về dịch 
vụ.

Cũng theo báo cáo trên, chỉ 
có 9,6% những người được hỏi đã 
trả lời đúng về phân biệt các loại 
nhựa và 23,1% trả lời đúng về 
cách sử dụng đồ nhựa sử dụng 

một lần. Còn có khá nhiều người 
không nghĩ đến các tác hại của 
rác thải nhựa, nhựa dùng một lần 
đối với môi trường tự nhiên. Tuy 
nhiên, 27,3% người tiêu dùng đã 
nhận thức và hiểu đúng về mối 
nguy hại khi thường xuyên đựng 
thực phẩm bằng nhựa sử dụng 
một lần. Về trách nhiệm đối với 
rác thải nhựa, Báo cáo cũng chỉ 
ra, chỉ có khoảng 22% những 
người được hỏi cho rằng “chính 
tôi cần giảm thiểu rác thải nhựa”, 
phần lớn người tiêu dùng (43%) 
cho rằng trách nhiệm này thuộc 
về xã hội, 35% người được hỏi 
cho rằng việc sử dụng nhựa dùng 
một lần là nhu cầu xã hội nên khó 
thay đổi được. 

So với những người xem nhựa 
dùng một lần là nhu cầu của xã 
hội nên khó giảm thiểu, thì những 
người đề cao trách nhiệm của 
bản thân trong việc giảm thiểu 
rác nhựa có khả năng thực hành 
các hành vi tích cực nhiều hơn 
gấp 1,5 lần. Kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy, yếu tố chuẩn mực 
cộng đồng tác động đến hành vi 
dự định thực hiện. Những người 
tiêu dùng nhiều khả năng sẽ tăng 
thực hiện các hành vi tích cực 
nếu họ thường xuyên bắt gặp 
người bán gợi ý khách hàng nên 
hạn chế sử dụng nhựa dùng một 
lần. Người tiêu dùng và cả các 
doanh nghiệp đều có mong muốn 
giảm rác nhựa, nhưng thói quen 
đưa sẵn nhựa dùng một lần kèm 
theo sản phẩm còn đang rất phổ 
biến, trong khi các lựa chọn thay 
thế còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, 
có một sự “lệch pha” giữa tâm 
lý người bán hàng và người tiêu 
dùng: trong khi người tiêu dùng 
sẵn sàng trả thêm một khoản chi 
phí nhất định để được sử dụng 
bao bì thân thiện với môi trường 
hơn, thì các doanh nghiệp lại rất 
e ngại khi phải tính thêm chi phí 
cho khách hàng.
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thông điệp 4t của WWF - Việt nam

Trong chiến dịch truyền thông 
về rác thải nhựa mà WWF - Việt 
Nam phát động mới đây, các 
thông điệp được triển khai theo 
một cách thức tiếp cận mới, thông 
qua các chất liệu văn hóa dân 
gian, cụ thể: 1) Các bức tranh cổ 
động mang phong cách truyền 
thống, với nội dung mở nhằm cổ 
vũ sự sáng tạo và chủ động của 
người tiêu dùng đối với vấn đề 
giảm thiểu rác nhựa; 2) “Chế” tục 
ngữ ca dao vui nhộn để thúc đẩy 
người tiêu dùng thực hành giảm 
rác nhựa trong sinh hoạt hàng 
ngày; 3) Lan tỏa một bản Rap 
được sáng tác từ chính những câu 
tục ngữ ca dao do người tiêu dùng 
trẻ sáng tạo ra; 4) Đặt lời mới trên 
nền các làn điệu âm nhạc truyền 
thống như cải lương, bài chòi với 
thông điệp truyền thông giảm rác 
nhựa được thể hiện gần gũi, thân 
thuộc với người tiêu dùng. Nhờ 
khai thác các chất liệu dân gian 
quen thuộc, chủ đề giảm rác thải 
nhựa trở nên gần gũi hơn, kết nối 
được các giá trị văn hóa truyền 
thống với tri thức hiện đại, thúc 
đẩy mọi người ý thức được việc 
mình có thể góp phần quyết định 
sự trong sạch, bền vững của môi 
trường xung quanh.

Chiến dịch truyền thông nâng 
cao trách nhiệm và sức mạnh của 
người tiêu dùng đối với việc giảm 

thiểu rác thải nhựa nhấn mạnh 
thông điệp 4T trong việc tuyên 
truyền giảm rác nhựa trong tiêu 
dùng, sinh hoạt:

Một là “Từ chối”: khuyến khích 
áp dụng trong trường hợp các sản 
phẩm, đặc biệt là nhựa dùng một 
lần được phân phát miễn phí và 
rộng rãi, ví dụ như túi ni - lông khi 
đi mua sắm hoặc ống hút nhựa 
khi mua đồ uống. Để tăng tính 
thuyết phục, bạn có thể nói với 
nhân viên cửa hàng rằng mình sẽ 
từ chối nhận sản phẩm đó nếu nó 
đi kèm nhựa dùng một lần. 

Hai là “Tiết giảm”: cân nhắc lại 
lối sống của chính mình, xem xét 
những nhu cầu nào là thiết yếu 
và những nhu cầu nào có thể cắt 
giảm. Trước khi mua sắm, hãy suy 
nghĩ lại về nhu cầu: liệu mình có 
thực sự cần món đồ này không? 
Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần nếu có thể; ưu tiên 
lựa chọn bao bì thân thiện với môi 
trường khi đi mua sắm.

Ba là “Tái sử dụng”: cố gắng 
sử dụng lặp đi lặp lại một món 
đồ hoặc sản phẩm càng nhiều 
lần càng tốt, giúp tối đa hóa chức 
năng và giá trị của sản phẩm 
trong vòng đời, tăng hiệu quả sử 
dụng và giảm chi phí cho mỗi lần 
sử dụng. Với những đồ nhựa đã 
qua sử dụng nhưng vẫn có thể 
dùng lại được như chai, hộp, túi 

ni-lông đi chợ…, hãy vệ sinh sạch 
sẽ và giữ lại để tiếp tục sử dụng 
cho lần sau hoặc những mục đích 
khác.

Bốn là “Tái chế”: trao cho đồ 
vật đã qua sử dụng một công 
năng mới, ví dụ biến bình nước 
thành lọ hoa, chậu nhựa hỏng 
thành bồn cây, chai nước suối 
thành đồ chơi cho trẻ… Nên thu 
gom rác sau mỗi lần đi chơi, đi 
biển, picnic… và phân loại rác tại 
gia đình thành 3 loại: chất thải có 
khả năng tái chế; chất thải độc 
hại (pin, bóng đèn…); và chất thải 
khác, nhằm hỗ trợ cải thiện hệ 
thống thu gom và tái chế rác. 

Qua thực tế hoạt động từ 
Chương trình Giảm nhựa của 
WWF - Việt Nam trong thời gian 
qua cho thấy, nâng cao nhận thức 
của người dân về ô nhiễm nhựa 
chỉ là điều kiện cần nhưng chưa 
đủ để tạo nên những thay đổi tích 
cực đáng kể đối với vấn đề này. 
Thói quen sử dụng nhựa một lần 
vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm rõ 
ràng, khả năng thay đổi các hành 
vi tiêu dùng nhằm phòng ngừa ô 
nhiễm nhựa trong xã hội còn chưa 
như kỳ vọng. Thông qua chiến 
dịch truyền thông này, WWF - 
Việt Nam hy vọng sẽ góp phần 
giúp người tiêu dùng, đặc biệt là 
người tiêu dùng trẻ tuổi hiểu rõ 
hơn về ô nhiễm rác nhựa, về vai 
trò cũng như sức mạnh của người 
tiêu dùng trong việc thay đổi hiện 
trạng ô nhiễm rác thải nhựa và 
tạo ra xu hướng giảm nhựa từ 
chính các doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm và dịch vụ mà họ sử 
dụng, gắn với những giá trị mới 
như là người tiêu dùng văn minh, 
có trách nhiệm xã hội, đặc biệt là 
trách nhiệm với tương lai ?

Tái chế rác thải nhựa là một trong những thông điệp quan trọng của WWF - 
Việt Nam.


